
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – CƠ SỞ II TP.HCM 
1. Chỉ tiêu năm 2021 theo các phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường (Phương thức 1, 2, 3, 5) 

 
 
 

Stt 

 
 
 

Ngành 

 
 
 

Mã xét  
tuyển 

Phương thức 1 (HSG  QG, 
Tỉnh/thành phố và  Hệ 

chuyên) 

Phương thức 2 (chứng chỉ 
NNQT+ Học  bạ/SAT/ ACT/A 

level) 

Phương 
thức 3 

(chứng chỉ 
NNQT và 

kết  quả thi 
THPT) 

Phương  
thức 5 (kết 
quả  kỳ thi 
đánh giá  
năng lực  

ĐHQG) 

 
 

Tổng 
cộng 

HSG 
QG 

Giải 
Tỉnh 
TP 

Hệ 
Chuyên 

Hệ 
chuyên 

Không  
chuyên 

Chứng chỉ  
SAT,ACT, 

A-Level 

1 Ngành Kinh tế           

1.1 Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại  CLC8    85 30 15 30  160 

1.2 Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối 
ngoại  

TC12 50 50 70     55 225 

2 Ngành Quản trị kinh doanh           

2.1 Chương trình CLC QTKDQT  CLC10    40 12 8 10  70 

2.2 Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh  
doanh quốc tế  

TC13 8 8 14     15 45 

3 Ngành Tài chính-Ngân hàng           

3.1 Chương trình CLC Ngân hàng và Tài  
chính quốc tế  

CLC11    40 12 8 10  70 

3.2 Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc 
tế  

TC14 6 6 8     15 35 

4 Ngành Kế toán           

4.1 Chương trình tiêu chuẩn Kế toán -KT  TC15 8 8 14     15 45 

5 Ngành Kinh doanh quốc tế           

5.1 Chương trình LSCM  CLC9    22 8 5 10  45 

 Tổng cộng   72 72 106 187 62 36 60 100 695 

 


